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1 BÙI THỊ HƯƠNG 060 590 895 08/08/2013 Tổ 26, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 960 0.02%

2 BÙI THỊ MINH NGUYỆT 060 637 210 01/10/2014 Ngõ 92, Tổ 34, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

3 BÙI XUÂN LONG 060 859 752 24/08/2006 Tổ 14, Xã Minh Bảo, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 992 0.02%

4 CẤN THỊ HUỆ 060 669 891 07/05/2009 Thôn 4, Xã Phúc Lộc, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

5 DƯƠNG QUANG SƠN 060 557 824 12/02/2007 Ngõ 92,Tổ 34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái 2144 0.04%

6 HOÀNG DUY VÕ 061 056 748 07/08/2013 T6, TT. YÊN BÌNH, H.YÊN BÌNH, T.YÊN BÁI 1088 0.02%

7 HOÀNG HÀ 060 501 831 22/04/2011 Tổ 71, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1440 0.03%

8 HOÀNG NGỌC DŨNG 060 732 509 25/10/2006
SN 67, T37, P.MINH TÂN, TP.YÊN BÁI, TỈNH YÊN 

BÁI
800 0.01%

9 HOÀNG SỸ MỸ 061 035 627 07/09/2012 T1, TT. YÊN BÌNH, H. YÊN BÌNH, T.YÊN BÁI 512 0.01%

10 HOÀNG THU HIỀN 006999899 28/02/2011 Tổ 2B, P. Minh Tân, TP.Yên Bái 1120 0.02%

11 HOÀNG THẾ LƯU 060766175 23/12/2003 Tổ 44, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 1600 0.03%

12 HOÀNG THỊ KIM HOA 060499310 02/06/2017 Tổ 42, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1648 0.03%

13 HOÀNG THỊ KIM VÂN 060 630 889 25/04/2011 THÔN NƯỚC MÁT, TP. YÊN BÁI,T.YÊN BÁI 1120 0.02%

14 HOÀNG THỊ LIÊN 060580213 05/09/2006 Tổ 29, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái 800 0.01%

15 HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT 060 580 025 01/03/2011 T53-P.Minh Tân, TP.Yên Bái,T.Yên Bái 3104 0.06%

16 HOÀNG THỊ VĂN 060669890 08/04/2016
Số 62, Đ.Thành Công, Tổ 75B, P.Nguyễn Thái 

Học, TP.Yên Bái, T.Yên Bái
512 0.01%

17 HOÀNG VĂN HIỆP 060577968 05/02/2013 Tổ 36, P.Ng Thái Học, TP.Yên Bái, YÊN BÁI 2528 0.05%

18 HÀ ANH DŨNG 060 565 392 10/04/2013 T34, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI 1520 0.03%

19 HÀ THỊ NGỌC DIỆP 060689728 04/04/2017 Thôn 6, Xã Minh Tiến, Trấn Yên, T.Yên Bái 1120 0.02%

20 HÀ VĂN THỨ 131 047 155 04/03/2010 Tổ 29, P.Đông Tâm, TP Yên Bái 6720 0.12%

21 HÁN NGỌC CẦU 060 777 022 21/04/2004
Số 995,Đường Yên Ninh, Tổ 2B, Minh Tân,Tp.Yên 

Bái,
105120 1.93%

22 HỒ MINH ĐẠI 060 731 112 02/02/2002
122, Phố Thành công 2, T53, P.Nguyễn Thái Học, 

TP Yên Bái, T.Yên Bái
1120 0.02%

23 HỒ ĐỨC THỨC 060 579 490 12/12/2012 T33, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái 960 0.02%

24 LÊ ANH ĐỨC 131 676 925 10/05/2016 Tổ 34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 8000 0.15%

25 LÊ KHÁNH VÂN 060949133 21/08/2009 Tổ15, P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 896 0.02%

26 LÊ NGUYÊN HÀ 060 655 563 22/08/2013 Thôn 3, HỢP MINH, TP. YÊN BÁI 640 0.01%
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27 LÊ THỊ HỒNG VÂN 060 595 192 06/01/2007 Tổ 13, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

28 LÊ THỊ KIM TUYẾN 060501510 02/05/2012
SN 61, ngõ 59, Đ. Đinh Tiên Hoàng, Tổ 20, P.Đồng 

Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái
672 0.01%

29 LÊ THỊ MÃO 060 375 290 09/07/2008 Tổ 50, P.Hồng Hà, Tp.Yên bái, T.Yên Bái 2080 0.04%

30 LÊ THỊ NHÀN 060 637 822 28/03/2011 Tổ 34, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

31 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 061128457 06/04/2017 Tổ 34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 640 0.01%

32 LÊ THỊ THIỀM 061 101 766 09/12/2015
SN 23, Đ.Quang Trung, Tổ 58, P.Minh Tân, TP.Yên 

Bái, T.Yên Bái
960 0.02%

33 LÊ THỊ ẤT 060 823 504 11/10/2005 79. đường Nhạc Sơn, tổ 13, Cốc Lếu, Lào Cai 48000 0.88%

34 LƯƠNG THỊ TRANG NHUNG 060969952 03/06/2010
SN 88, Đ.Quang Trung, Tổ 27, P.Đồng Tâm, 

TP.Yên Bái, T.Yên Bái
2400 0.04%

35 LƯƠNG VĂN THƯỜNG 060635893 11/06/2014 SN604, Tổ 43, P.Yên Thịnh, TP.Yên Bái, T.YÊN BÁI 17120 0.31%

36 LƯƠNG VĂN ĐỒNG 060 162 186 14/03/2016
Số 212, Đường Kim Đồng,Tổ 31,P.Minh 

Tân,Tp.Yên Bái,
2400 0.04%

37 MAI VÂN HẢI 060376571 05/06/2015 T41, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI 784 0.01%

38 MAI ĐĂNG NINH 060649611 08/03/2017
Quỹ Bảo lãnh tín dụng - Sở Tài chính tỉnh Yên Bái 

- P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái
6304 0.12%

39 NGUYỄN ANH SÂM 060568469 09/06/2014
Số 51, Đường Lê Lợi, Tổ 29, P.Đồng Tâm, Tp.Yên 

Bái,
2944 0.05%

40 NGUYỄN BẢO HƯNG 060 318 332 15/01/2015 Tổ 11, P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1712 0.03%

41 NGUYỄN CAO LONG 024 323 511 24/03/2011
139/28-30, Đ. Bờ Bao Tân Thắng, P. Tân Sơn 

Nhì,Q.Tân Phú, TP.HỒ CHÍ MINH
8800 0.16%

42 NGUYỄN CHÍ THỨC 063109484 16/01/2017
Số 09 đường Hoàng Lan (1c), khu đô thị The 

Mano Eco + Lào Cai, tổ 22, Phường Bắc Cường, 
TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

198352 3.65%

43 NGUYỄN DANH ĐÔNG 060 403 588 28/10/2004 SN 320, Điện biên, T 19, Yên Ninh, TP. Yên Bái 33600 0.62%

44 NGUYỄN DIỆU THÚY 060579560 24/07/2013 Tổ 55, P.Nguyễn Thái Học, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 640 0.01%

45 NGUYỄN DUY ANH 060 731 529 01/04/2002
SN 81, Ngõ 1061, Đ. Yên Ninh, Tổ 1,P.Minh Tân, 

Tp.Yên Bái, T.Yên Bái
800 0.01%

46 NGUYỄN DUY QUÂN 060 775 556 31/05/2013
Thôn Bảo Thịnh, Xã Minh Bảo, Tp.Yên bái, T.Yên 

Bái
1344 0.02%

47 NGUYỄN HOÀNG 011 871 787 03/06/2002
Số 19, Ngõ 67, Tô Ngọc Vân, P.Quảng An, Q.Tây 

Hồ, Hà Nội
64000 1.18%

48 NGUYỄN HOÀNG NAM 013036095 25/12/2008
R4A-3511, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội
10752 0.20%

49 NGUYỄN HUY HƯỞNG 060 673 415 12/10/2015 Ngõ 92, T34, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI 800 0.01%

50 NGUYỄN HUYỀN THẢO 063454854 05/09/2012 SN079, Đ.NHẠC SƠN, T13, P.CỐC LẾU, LÀO CAI 142188 2.61%

51 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 060686266 07/12/2016
Số 805, đường Yên Ninh, Tổ 12, P.Minh Tân, 

Tp.Yên Bái,
16000 0.29%

52 NGUYỄN HỒNG TUYẾT 060643391 25/01/2016
SN 259, Đ. Bảo Lương, Tổ 25, P.Yên Ninh, Tp.Yên 

Bái, T.Yên Bái
640 0.01%

53 NGUYỄN KHÁNH DŨNG 060467785 23/09/2016 Tổ 37, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 2832 0.05%

54 NGUYỄN KHẮC SƠN 060 146 541 11/09/2015
Số 851, Tổ 11, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, Tỉnh Yên 

Bái
352000 6.47%
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55 NGUYỄN KIM CƯƠNG 012162159 15/06/2011
S 16, NGÕ 5, Đ. HOÀNG SÂM, TỔ 36, P. NGHĨA 

ĐÔ, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI
1120 0.02%

56 NGUYỄN KIM LIÊN 063381137 06/01/2010 SN 07, TẢN ĐÀ, P.CỐC LẾU, TP. LÀO CAI 8000 0.15%

57 NGUYỄN KIM SƠN 060 637 388 07/10/2011 Thôn Lương Thịnh 3, xã Tân Thịnh, TP. Yên Bái 1120 0.02%

58 NGUYỄN KIÊN TRUNG 060591786 16/06/2014 SN 359, Đ.Quang Trung, P.Minh Tân, TP.Yên Bái 1184 0.02%

59 NGUYỄN MAI 060 582 861 05/01/2012 SN354B, Nguyễn Văn Cừ, P. Hưng Phúc, TP.Vinh 2400 0.04%

60 NGUYỄN MINH TUYÊN 013 164 110 25/06/2009 T3, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 22080 0.41%

61 NGUYỄN MẠNH HÙNG 060 444 103 03/07/2013 SN 07, Đ.LY T KIET, T17A, P.N T HỌC, TP.YÊN BÁI 1216 0.02%

62 NGUYỄN MẠNH HÙNG 060 490 784 01/11/2005 Tổ 48, P.Hồng Hà, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 19200 0.35%

63 NGUYỄN MẠNH HÙNG 060561920 11/09/2013 Tổ 33, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 672 0.01%

64 NGUYỄN MẠNH HÙNG 060493202 22/01/2014 T30, P. YÊN NINH, TP. YÊN BÁI, T.YÊN BÁI 5152 0.09%

65 NGUYỄN NGỌC THẮNG 060 571 061 13/10/2003 Tổ 5, P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 12800 0.24%

66 NGUYỄN QUANG PHÚ 060579693 10/06/2015 Tổ 33, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 960 0.02%

67 NGUYỄN QUANG TRUNG 060 480 782 22/03/2012 Tổ 55, P. Đồng Tâm, TP.Yên Bái 3792 0.07%

68 NGUYỄN THANH HÀ 063 167 199 29/10/2003 SN079, Đ.NHẠC SƠN, T13, P.CỐC LẾU, LÀO CAI 81600 1.50%

69 NGUYỄN THANH SƠN 012 834 477 06/01/2006
Căn hộ 3511, Nhà R4a, KĐT Royal City, Số 72, 
đường Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh 

Xuân, Hà Nội
51200 0.94%

70 NGUYỄN THANH ĐẠM 060 775 847 14/04/2004 Thôn 2, Hợp Minh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1344 0.02%

71 NGUYỄN THỊ  KIM THOA 060 631 583 30/08/2013
SN150, Đ. Lý Đạo Thành, T50, P. Ng Th Học, 

TP.Yên Bái
640 0.01%

72 NGUYỄN THỊ BÍCH LAN 060 507 943 21/04/2004 SN269, NGÕ 267, T11, YÊN THỊNH, YÊN BÁI 11680 0.21%

73 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 060 643 642 15/11/2002 Tổ 2B,P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 94720 1.74%

74 NGUYỄN THỊ HUYỀN 060678629 31/05/2016
Thôn Văn Quỳ, Xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, T.Yên 

Bái
1600 0.03%

75 NGUYỄN THỊ HUỆ 060 655 860 27/05/2014 Tổ 30, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 640 0.01%

76 NGUYỄN THỊ HƯƠNG VSDHLS151 309 61703/04/1997 T34, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI 1120 0.02%

77 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHỊ 063 247 511 25/11/2005 B1, Tổ 20, P. Bắc Cường, TP.Lào Cai 72000 1.32%

78 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 060994633 31/05/2011
Đội 4, Thôn Văn Liên, xã Văn phú, TP Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái
704 0.01%

79 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 063249799 05/04/2006
SN 073, đg Hoàng Liên, T19,  P. Cốc Lếu, TP. Lao 

Cai
38400 0.71%

80 NGUYỄN THỊ KIM HOA 060 577 485 03/07/2013
Số 919, Đ.Yên Ninh, Tổ 9, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái
401424 7.38%

81 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 060568356 17/04/2014
Số 135, Ngô Gia Tự, Tổ 20, P.Đồng Tâm,TP.Yên 

Bái, T.Yên Bái
640 0.01%

82 NGUYỄN THỊ LAN 060 637 613 17/03/2015
Thôn 9, Thôn Cầu Đều,  Xã Nam Cường, Tp.Yên 

Bái,
1440 0.03%
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83 NGUYỄN THỊ LÝ 060 860 951 06/12/2006 T67, P.NG THÁI HỌC, TP.YÊN BÁI 19200 0.35%

84 NGUYỄN THỊ MINH 012 162 120 06/07/2013
Số 16, Ngõ 5, Phố Hoàng Sâm, Tổ 36, P.Nghĩa Đô, 

Q.Cầu Giấy, Hà Nội
2240 0.04%

85 NGUYỄN THỊ NGHỊ 060694174 23/01/2017
SN113, Đ.Lý Thường Kiệt, Tổ 16B, P.Nguyễn Thái 

Học, TP.Yên Bái, T.Yên Bái
3312 0.06%

86 NGUYỄN THỊ THANH TÂN 063085855 23/10/2015
431 HOÀNG LIÊN, phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
192000 3.53%

87 NGUYỄN THỊ THI 060865821 09/02/2009 Tổ 34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 1600 0.03%

88 NGUYỄN THỊ THU 060 665 328 21/09/2009 Tổ 31, P. Ng Thái Học, TP.Yên Bái 800 0.01%

89 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 135 346 803 06/10/2005
Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc
9776 0.18%

90 NGUYỄN THỊ THU HÀ 060568320 27/09/2006 SN 255, Đ. Điện Biên, T18, P. P. Yên Ninh, YÊN BÁI 9600 0.18%

91 NGUYỄN THỊ THU HÀ 060 521 024 24/07/2013
Số A6, Ngõ 92, Tổ 34, P.Yên Ninh,Tp.Yên 

Bái,T.Yên Bái
1344 0.02%

92 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 060590212 12/09/2013
SN02, PHỐ LÊ LỢI, T30, ĐỒNG TÂM, TP.YÊN BÁI, 

T.YÊN BÁI
640 0.01%

93 NGUYỄN THỊ THU NGA 060 823 487 07/06/2012 SN 995, Đ.Yên Ninh, T.2B, P. Minh Tân, YÊN BÁI 20640 0.38%

94 NGUYỄN THỊ THỦY 015163000003 22/05/2013
SN 17, ngõ 43, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
1728 0.03%

95 NGUYỄN THỊ TỊNH 063 053 257 17/03/2003 SN060, HOÀNG V THỤ, T17, CỐC LẾU, LAO CAI 117600 2.16%

96 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 063 015 937 09/03/2005
Số 079, Đường Nhạc Sơn, Tổ 13, P.Cốc Lếu, Lao 

Cai
192000 3.53%

97 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 060 093 828 25/12/2008 SN453, Đ.THANH NIÊN, T50, P.HỒNG HÀ, YÊN BÁI 10288 0.19%

98 NGUYỄN THỊ ĐÃNG 026 151000009 31/07/2014 Số 17-K800, tổ 34, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 32000 0.59%

99 NGUYỄN TRƯỜNG THI 013601033 07/12/2012
Chợ Thường - Thường Thắng- Hiệp Hòa - Bắc 

Giang
100 0.00%

100 NGUYỄN TRỌNG VŨ VSDHLS151 263 22401/05/1996
Ô.Ương -Số 853, Đ.Điện Biên, Tổ 48, P.Minh Tân, 

TP.Yên Bái.T.Yên Bái (ĐT: 0914.879.668; 
0293851339)

640 0.01%

101 NGUYỄN TUẤN DŨNG 131 649 511 25/08/2003
Ngõ 268, Đ. Bảo Lương, T26, P.YÊN NINH, TP. 

YÊN BÁI
1920 0.04%

102 NGUYỄN TĨNH CHINH 019038000005 29/09/2014
Số 16, NGÕ 5, Đ. HOÀNG SÂM, TỔ 36, P. NGHĨA 

ĐÔ, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI
515392 9.47%

103 NGUYỄN VIỆT HẢI 060 494 945 04/11/2008
Số 6, Đ. LÊ TRỰC, T53,  P.ĐỒNG TÂM, TP. YÊN 

BÁI
624 0.01%

104 NGUYỄN VĂN BẢO 060 949 020 14/08/2009 Tổ 34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái 960 0.02%

105 NGUYỄN VĂN CHANH 060431999 22/09/2014 Tổ 35, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 2832 0.05%

106 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 060592334 03/09/2013
SN 83, Đ. NGUYỄN DU, T34, HỒNG HÀ, TP.YÊN 

BÁI, T.YÊN BÁI
8000 0.15%

107 NGUYỄN VĂN LỢI 060 561 917 23/08/2012 Tổ 34,  P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 2176 0.04%

108 NGUYỄN VĂN NGHỊ 060 826 471 07/07/2005
SN135, Đ. KIM ĐỒNG, T30B, P. MINH TÂN, YÊN 

BÁI
2800 0.05%

109 NGUYỄN VĂN NẠI 060 926 143 29/10/2008 Tổ 55,P.Nguyễn Thái Học,Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 1600 0.03%

110 NGUYỄN VĂN THUYẾT 060634704 26/08/2013 Tổ 13, P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 896 0.02%

111 NGUYỄN VĨNH THẾ 063055099 08/04/2013 Đường B1, Tổ 20, P.Bắc Cường, Tp.Lao Cai, 144000 2.65%
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112 NGUYỄN ĐÌNH DÂN 060637171 23/09/2016 Tổ 29, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 960 0.02%

113 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 060 649 029 01/07/2014 SN 679, Tổ 28, P.Yên Thịnh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 2208 0.04%

114 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 061056615 23/07/2013
Phố Trương Quyền, Tổ 29, P.Yên Ninh, Tp.Yên 

Bái,
640 0.01%

115 NGUYỄN ĐÌNH THẢO 060 576 779 06/01/2010 Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

116 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 060 620 711 25/09/2013
SN479, Khu phố 5, Thị trấn Cổ Phúc, H.Trấn Yên, 

T.Yên Bái
800 0.01%

117 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 060665314 07/04/2017
Tổ 41, Phố Tuần Quán, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, 

T.Yên Bái
1120 0.02%

118 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 060 663 245 16/06/2003 Tổ 7, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 800 0.01%

119 NGÔ THỊ HUỆ 060 611 368 12/09/2013 Đ. LÊ LỢI, T34, P.YÊN NINH, YÊN BÁI 1888 0.03%

120 NGÔ THỊ NHƯ HOA 201 203 107 03/02/2006
Số K6/3, Đường Thanh Sơn, Tổ 35,P.Thanh Bình, 

Q.Hải châu, TP.Đà Nẵng
992 0.02%

121 NGÔ TUẤN MINH 060 334 598 06/08/2013 SN25, Đ.LÝ TỰ TRỌNG, T26, ĐỒNG TÂM, YÊN BÁI 5648 0.10%

122 NGÔ XUÂN LƯỢNG 060467772 30/05/2017
Số 284, Đường Điện Biên, Tổ 31, P.Yên Ninh, 

Tp.Yên Bái,
5152 0.09%

123 PHAN THỊ SINH 060005784 14/03/2014 Số 788, Tổ 16, P.Minh Tân,Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 8000 0.15%

124 PHAN THỊ THUỲ LINH 060 639 402 05/03/2012 Tổ 43, P. Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái 640 0.01%

125 PHÙNG MẠNH THẮNG 060683313 06/05/2015 Tổ 31A, P. Đồng Tâm, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 1984 0.04%

126 PHẠM LAN PHƯƠNG 060663228 15/06/2015 Tổ 3, P.Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

127 PHẠM NGỌC TOÀN 060 631 226 21/05/2008 Tổ 12, P.Ng Phúc, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1120 0.02%

128 PHẠM QUANG TUẤN VSDHLS060 665 08318/08/1999 SN 300, Tổ 31, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1344 0.02%

129 PHẠM THỊ HỒNG HÀ 024 323 512 08/03/2005
139/28-30, Đ. Bờ Bao Tân Thắng, P. Tân Sơn 

Nhì,Q.Tân Phú, TP.HỒ CHÍ MINH
2736 0.05%

130 PHẠM THỊ KIM THANH 060 595 882 28/01/2004
SN74, Đg.Đinh Tiên Hoàng, Tổ 6A, P.Đồng Tâm, 

TP YÊN BÁI
800 0.01%

131 PHẠM THỊ NGỌC LAN 060 690 308 30/05/2008 Thôn 1, Xã Hợp Minh, TP. Yên Bái 1120 0.02%

132 PHẠM THỊ PHƯƠNG ĐÔNG 060577147 06/05/2015 Tổ 33, P. Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

133 PHẠM THỊ TUYẾT HẠNH 060989250 20/12/2010 SN 290, ĐINH LIỆT, T47, HỒNG HÀ, TP. YÊN BÁI 800 0.01%

134 PHẠM THỊ TƯƠI 060857905 11/08/2009 Tổ 6B, P.Ng Phúc, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1984 0.04%

135 PHẠM TRUNG THÀNH 060672751 05/11/2013 Số 1033, Tổ 2A, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

136 PHẠM VIỆT KHOA 060630551 11/04/2017 ĐỘI 4, Xã VĂN TIẾN, TP.YÊN BÁI, T.YÊN BÁI 1104 0.02%

137 QUYỀN HẢI VÂN 060 453 583 12/12/2012
S88, Đ.Quang Trung, Tổ 27, P.Đồng Tâm, TP Yên 

Bái
19200 0.35%

138 TRẦN ANH THI 023 832 741 27/11/2008
Số 10, lô 0, Đ.14 Hoàng Quốc Việt P.Phú Mỹ, Q.7, 

Tp.HỒ CHÍ MINH
271568 4.99%

139 TRẦN  THỊ THU HẰNG 060427912 27/10/2016
SN241, Đ.Kim Đồng, T. 32, P. Minh Tân, TP.Yên 

Bái
800 0.01%

140 TRẦN ANH TUẤN 060325907 24/06/2015
SN46, Đ.LÊ LỢI, T34,P. YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, 

T.YÊN BÁI
4000 0.07%
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141 TRẦN ANH ĐỨC 060 595 062 20/09/2004 Tổ 14, P.Yên Thịnh,Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 800 0.01%

142 TRẦN CÔNG HUẤN 060 622 838 13/09/2012 Tổ 29, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 752 0.01%

143 TRẦN LỆ QUYÊN 060 665 327 27/07/2005 Tổ 19, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

144 TRẦN NHẬT QUANG 060 577 462 20/03/2012 Số 5, ĐINH LỄ, T19, P. HỒNG HÀ, TP. YÊN BÁI 3216 0.06%

145 TRẦN QUANG HƯNG 060 562 870 24/04/2012 SN 849, Tổ11, P.Minh Tân, TP.Yên Bái 640 0.01%

146 TRẦN QUANG TÍNH 060577459 19/10/2015 Tổ 34, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1728 0.03%

147 TRẦN THANH CẢNH VSDHLS060 590 90716/08/1996 Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, TP.Yên Bái 48 0.00%

148 TRẦN THANH HẢI 060 561 923 24/07/2012
Số A6, Ngõ 92, Tổ 34, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, 

T.Yên Bái
3968 0.07%

149 TRẦN THU TRANG 060783699 20/08/2004 SN63, Lê Lợi, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái 3056 0.06%

150 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 012972219 25/05/2007
Căn hộ 01/ Nhà B8 Khu TTCD A45 P. Nghĩa Tân, 

Q.Cầu Giấy, Hà Nội
5132 0.09%

151 TRẦN THỊ LỆ THỦY 060 657 985 04/11/2014 Tổ 10, P.Yên Ninh,Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 960 0.02%

152 TRẦN THỊ SEN 060 572 516 06/07/2005
Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, Tp.Yên Bái, T.Yên 

Bái
640 0.01%

153 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 060419054 15/11/2016
Số nhà 621, đường Yên Ninh, P. YÊN NINH, 

TP.YÊN BÁI, T.YÊN BÁI
3248 0.06%

154 TRẦN THỊ TUYẾT ANH 060841479 17/03/2006 Tổ 44, P.Yên Ninh,Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 2640 0.05%

155 TRẦN VĂN THÀNH 022054480 26/12/2008 39 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5 160000 2.94%

156 TRẦN ĐỨC TUẤN 060644955 20/08/2013 Tổ 52, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 1120 0.02%

157 TRỊNH THỊ HỒNG THANH 060499771 28/11/2006 phố Trần phú, T55, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái 640 0.01%

158 TÔ THỊ ĐỨC 061128438 05/04/2017 Tổ 41, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1120 0.02%

159 TẠ HỒNG QUANG 060 644 511 25/12/2006
Tổ 14, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, T. Yên 

Bái
1600 0.03%

160 TẠ THỊ THÙY LINH 060 649 961 27/08/2009 SN 406, Tổ 29, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 960 0.02%

161 TẠ VĂN THƯƠNG 060 609 107 30/12/2008 Tổ 29, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1072 0.02%

162 TẠ ĐỨC HIỂN 131 117 428 18/03/2005
1305A, Chung cư An Sinh, Tổ20, Cầu Diễn, Từ 

Liêm, HÀ NỘI
1632 0.03%

163 TỐNG THỊ NGỌC DUNG 012620825 09/06/2013 11-TT K800, Tổ 43, P.Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 16000 0.29%

164 VŨ KIM NGỌC 131493308 21/05/2016 Đội 4, Xã Xương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ 1120 0.02%

165 VŨ MINH TIẾN 060624649 26/08/2015 Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái 640 0.01%

166 VŨ MẠNH HƯNG 060644840 22/04/2015 T13, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI 800 0.01%

167 VŨ NGUYÊN BÌNH 060 579 673 19/05/2008
95 Lê Hồng Phong, Tổ 28A,P.Nguyễn Thái Học, 

TP.Yên Bái
24000 0.44%

168 VŨ NGỌC CƯỜNG 013639883 27/06/2013
Số 10, lô 0, Đ.14 Hoàng Quốc Việt P.Phú Mỹ, Q.7, 

Tp.HỒ CHÍ MINH
580368 10.67%

169 VŨ NGỌC HIẾU 061042712 03/07/2013 Số 919, Đ.Yên Ninh, Tổ 9, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái 494099 9.08%
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170 VŨ NGỌC SAN 060 166 014 06/08/2002
Số 919, Đường Yên Ninh, Tổ 9. P.Minh Tân, 

Tp.Yên Bái
96000 1.76%

171 VŨ QUỐC TUẤN 060637156 23/09/2016 Tổ 44, P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1344 0.02%

172 VŨ THANH THÚY 060 501 885 21/03/2012 Ngõ 137, T13, P. ĐỒNG TÂM, TP. YÊN BÁI 2128 0.04%

173 VŨ THỊ NHÀN 060604326 17/06/2015 Tổ 31, P.Minh Tân, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 640 0.01%

174 VŨ THỊ THUÝ 060 677 697 29/03/2012 THÔN 7, THỊNH HƯNG, YÊN BÌNH, YÊN BÁI 800 0.01%

175 VŨ TUYẾT LINH 001171000499 27/08/2013
Số 19C, Ngách 14/104 Ngõ 104, Đào Tấn, P.Cống 

Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội
992 0.02%

176 VŨ TUẤN VIỆT 060 686 116 12/01/2009 Tổ 44,P.Hồng Hà,Tp.Yên Bái,T.Yên Bái 17136 0.32%

177 VŨ VĂN TRƯỜNG 060672672 06/10/2014 ĐỘI 5, HỢP MINH, TP. YÊN BÁI, T.YÊN BÁI 1104 0.02%

178 VŨ VĂN ĐỨC 060 496 767 09/12/2009 T16, THÔN CƯỜNG BẮC, NAM CƯỜNG, YÊN BÁI 2128 0.04%

179 ĐINH NHƯ THIẾT 060490261 08/08/2013 T31, P. NGUYỄN PHÚC, TP. YÊN BÁI, T.YÊN BÁI 2240 0.04%

180 ĐINH QUANG SONG 060 669 733 26/05/2013 Tổ 13, P.Đồng Tâm, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1120 0.02%

181 ĐINH THỊ LỤC 060 164 784 28/02/2005 857- Điện biên, Tổ 48, P. Minh Tân, TP.Yên Bái 320000 5.88%

182 ĐINH TRỌNG CƯỜNG 060 166 607 26/12/2008
SN 13, Ngõ 199, Đ. Trần Phú, Tổ 37, P.Yên Thịnh, 

Tp.Yên Bái, T.Yên Bái
1344 0.02%

183 ĐINH VĂN PHƯƠNG 060 467 794 14/03/2014 SN237, Đ.KIM ĐỒNG, T32, MINH TÂN, YÊN BÁI 2912 0.05%

184 ĐINH VĂN ĐẰNG 060 749 017 29/05/2006
Ban Kinh tế đối ngoại xúc, tiến đầu tư tỉnh Yên 

Bái - P.Đồng tâm,TP.YÊN BÁI
192 0.00%

185 ĐOÀN THỊ KIM BÌNH 060 375 380 14/07/2008 SN53, Đ.QUANG TRUNG, T51, MINH TÂN, YÊN BÁI 2080 0.04%

186 ĐOÀN THỊ THANH HIỀN VSDHLS13161494416/04/1999 Tổ 33, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1024 0.02%

187 ĐÀM THỊ THUỴ 060 932 617 28/08/2009 SN26, Đ. LÊ LỢI, T34, P.YÊN NINH, YÊN BÁI 4544 0.08%

188 ĐÀO CẢNH 060 582 825 10/06/2005 T40, P. YÊN NINH, TP. YÊN BÁI,T.YÊN BÁI 640 0.01%

189 ĐÀO DANH BIỂN 060 771 771 17/12/2003 Số 65, Tổ 14, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1712 0.03%

190 ĐÀO NGỌC QUỲNH 061069971 25/04/2014 Tổ 29, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1184 0.02%

191 ĐÀO THỊ THƠM 060587395 27/09/2016 T29, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, T.YÊN BÁI 800 0.01%

192 ĐÀO THỊ YẾN HỒNG 013 036 062 11/01/2008
Căn hộ 3511, Nhà R4a, KĐT Royal City, Số 72, 
đường Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh 

Xuân, Hà Nội
68800 1.26%

193 ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT 060643784 17/07/2015
PHỐ ĐOÀN KẾT, T19, P. YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, 

T.YÊN BÁI
1024 0.02%

194 ĐÀO VIỆT HÀ 060644891 20/09/2016 T26, P.YÊN NINH, TP. YÊN BÁI, T.YÊN BÁI 1760 0.03%

195 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 060715720 14/03/2017 Tổ 33, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%

196 ĐẶNG THỊ HỒNG KHÁNH 061089357 29/06/2015 Phố Lê Lợi, Tổ 29, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái 800 0.01%

197 ĐẶNG THỊ NGHĨA 060665905 07/04/2017 Tổ 15, P.Hồng Hà, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 800 0.01%
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198 ĐỒNG THỊ THUÝ HUYỀN 060 437 237 06/06/2013 T13, P. ĐỒNG TÂM, TP. YÊN BÁI 4000 0.07%

199 ĐỖ HỒNG NHUNG 063 281016 24/01/2007 Tổ 34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, T.Yên Bái 1664 0.03%

200 ĐỖ KIÊN CƯỜNG 060592999 24/10/2012 TỔ 70, P. YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, T. YÊN BÁI 304 0.01%

201 ĐỖ NHƯ QUỲNH 060645075 17/03/2016 Tổ 33, P.Yên Ninh, Tp.Yên Bái, T.Yên Bái 1120 0.02%

202 ĐỖ THỊ LAN 060 375 291 09/07/2008 Ngõ 92, T34, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái 2080 0.04%

203 ĐỖ THỊ THÌN 060 435 994 05/07/2005 Số 175, Tổ 37, P.Yên Thịnh, Tp.Yên Bái, 2832 0.05%

204 ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG 060649351 24/07/2013
Thôn Bảo Thịnh, Xã Minh Bảo, Tp.Yên Bái, T.Yên 

Bái
1120 0.02%

205 ĐỖ TRẦN LAN L1363476 07/01/2010 Tổ 48, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái 32000 0.59%

206 ĐỖ XUÂN HƯƠNG 060 639 407 16/11/2010 TT KH công & TVPT công nghiệp, Yên Bái 1440 0.03%

 TỔNG CỘNG 5,439,999 100.00%

TỔNG HỢP SỐ CP TỶ LỆ/VỐN SỐ LƯỢNG DỰ HỌP

Trực tiếp dự họp

Ủy quyền dự họp

TỔNG CỘNG

Ngày 11  tháng 4 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT Người lập

Nguyễn Khắc Sơn Nguyễn Mạnh Hùng
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